
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:          /SNN-KTHT 

V/v đăng ký nội dung hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên 

kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn 

tỉnh năm 2024. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày      tháng 4 năm 2024 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hội Điều Bình Phước; 

- Hội doanh nghiệp trẻ; 

- Các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

 Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/ 8/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 về 

việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 

08/8/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước chi thường xuyên để thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa (DNNVV) theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ- CP ngày 26/8/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ 

trợ DNNVV; Quyết định số 1358/QĐ-BKHĐT ngày 03/8/2023, Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tiềm năng tham gia chuỗi giá trị. 

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh 

về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách 

Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai đến các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh nông nghiệp trên địa bàn đáp ứng đủ điều kiện, có 

nhu cầu hỗ trợ và phù hợp với các tiêu chí theo quy định khẩn trương đăng ký 

tham gia Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên 

kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh năm 2024”, nội dung cụ thể như sau: 

(Có phụ lục chi tiết đính kèm) 



Các doanh nghiệp có nhu cầu, đáp ứng đủ các tiêu chí khẩn trương đăng ký 

và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng Kinh tế hợp tác, địa chỉ: Đường 

Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trước ngày 

20/4/2024 để tổng hợp  triển khai các bước tiếp theo, theo quy định. Sau thời gian 

nêu trên các đơn vị, doanh nghiệp không có văn bản đăng ký tham gia xem như 

không có nhu cầu hỗ trợ. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/C: Đỗ Minh Phương, SĐT: 0917.538.568. 

 

Nơi nhận:   
- Như Kính gửi; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở;  các PGĐ Sở;   

- Đăng Website Sở; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế các thị xã, thành phố;   

- CVP; LĐ Phòng KTHT; 

- Lưu: VT, KTHT (Phương) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Thường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số      /SNN-KTHT ngày      /4/2024 

 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

 

1. Đối tượng áp dụng, đủ điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ. 

- Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định  doanh nghiệp nhỏ và 

vừa (sau đây gọi tắt là: DNNVV) theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

- Doanh nghiệp có tổng điểm đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên (loại A, B)
1
. 

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV. 

2. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp 

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước. 

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa 

sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội 

theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước. 

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên 

kết ngành, chuỗi giá trị được hưởng các nội dung hỗ trợ theo quy định tại 

Chương IV và các nội dung hỗ trợ khác không trùng lặp quy định tại Chương III 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

3. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 

a. Doanh nghiệp siêu nhỏ: Có sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã 

hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 

tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. 

b. Doanh nghiệp nhỏ: Có sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội 

bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 

tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng. 

c. Doanh nghiệp vừa: Có sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội 

bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 

tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng. 

4. Tiêu chí xác định cụm liên kết ngành và lựa chọn doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tham gia cụm liên kết ngành để hỗ trợ 

4.1. Cụm liên kết ngành được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí 

sau đây: 

                                                 
1
 Theo Quyết định số 1358/QĐ-BKHĐT ngày 03/8/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Bộ công cụ đánh giá 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị. 



a) Có các doanh nghiệp liên kết sản xuất, kinh doanh trong cùng ngành, 

lĩnh vực hoặc trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến nhau, vừa cạnh tranh 

vừa hợp tác với nhau. 

b) Có tối thiểu 10 doanh nghiệp cùng hợp tác và cạnh tranh trong một địa 

giới hành chính xác định. 

c) Có sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (các viện nghiên 

cứu, trường đại học, cao đẳng, tổ chức hiệp hội và tổ chức liên quan khác). 

4.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được lựa chọn 

hỗ trợ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

a) Có hợp đồng mua chung nguyên vật liệu đầu vào. 

b) Có hợp đồng bán chung sản phẩm. 

c) Có hợp đồng mua bán, hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp trong cụm 

liên kết ngành. 

d) Cùng xây dựng và sử dụng thương hiệu. 

5. Tiêu chí xác định chuỗi giá trị và lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tham gia chuỗi giá trị để hỗ trợ 

5.1. Chuỗi giá trị được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây: 

a) Sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. 

b) Có các doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị. 

c) Có các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng cung ứng sản phẩm, dịch 

vụ cho doanh nghiệp đầu chuỗi. 

5.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ 

khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

a) Là doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị. 

b) Có hợp đồng mua bán, hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp đầu chuỗi. 

c) Được doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh 

nghiệp đầu chuỗi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG TY 

Số:          /...... 

V/v đăng ký tham gia nội dung thực 

hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 

trị năm 2024 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...., ngày      tháng     năm 2024 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Sau khi nghiên cứu Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 về 

việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 1358/QĐ-BKHĐT ngày 03/8/2023, 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Bộ và Văn bản của Sở về Thông 

báo đăng ký nội dung thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm 

liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh năm 2024, Chúng tôi: 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:  

- Tên doanh nghiệp: ..................................................................................... 

- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .............................................................. 

- Loại hình doanh nghiệp: .............................................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................... 

- Quận/huyện: ....................................................... Tỉnh/thành phố: .............. 

- Điện thoại: .............................. Fax: ....................................Email: ....... 

2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: 

Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên: 

□ Có □ Không 

Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: ................................................. 

3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: 

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ............................................................ 

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: ................................. 

Trong đó, số lao động nữ: .................................... 

Tổng nguồn vốn: ........................................................................................... 



Tổng doanh thu năm 2024: ......................................................... 

4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng): 

□ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa 

Sau khi tự đánh giá theo các tiêu chí thuộc Bộ công cụ đánh giá doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trội dung đề xuất hỗ trợ 

DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Chúng tôi đáp ứng được 

trên 50 điểm và đăng ký tham gia chương trình và đề xuất được hỗ trợ các  nội 

dung sau: 

Ví dụ: (Xin mục nào thì ghi mục đó) 

TT Nội dung xin hỗ trợ  Ghi chú 

1 Hỗ trợ đào tạo  

- Tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật 

sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp. 

 

- Đào tạo cho học viên của doanh nghiệp khi tham gia các 

khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, 

chuỗi giá trị. 

 

2 Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh  

- Tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 

 

 Tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp 

ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh 

nghiệp đầu chuỗ 

 

3 Hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng 

thị trường,  

 

- Tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch 

vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế 

 

- Duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong 

nước và quốc tế 

 

- Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian 

hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí 

ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia tại hội chợ 

triển lãm xúc tiến thương mại 

 

- Tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước 

 

- Tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển 

thương hiệu cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị 

 

4 Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, 

chất lượng 

 

- Tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ 

sở; tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

 

- Chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định,  



hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; 

chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp 

với yêu cầu kỹ thuật đo lường 

- Chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật 

 

5 Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm 

định, giám định, chứng nhận chất lượng 

 

- Chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống 

quản lý chất lượng 

 

- Chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử 

nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ 

 

6 Các nội dung khác theo quy định  

   

DOANH NGHIỆP CAM KẾT 

1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Rất mong Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm, hỗ trợ và đầu mối liên hệ: 

Nguyễn Văn A sddt.....chức vụ:.... 

Trân trọng! 

   ..., ngày ... tháng ... năm 2024 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu) 

  

Hồ sơ kèm theo: .................................... 
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